
Các hình phạt chính áp dụng đối với 
người phạm tội được quy định cụ thể tại 
Chương VI Bộ luật hình sự năm 2015 (từ 
Điều 34-40), bao gồm:

1. CẢNH CÁO
Cảnh cáo được áp dụng đối với người 

phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình 
tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn 
hình phạt.

2. PHẠT TIỀN
- Phạt tiền được áp dụng là hình phạt 

chính đối với các trường hợp sau đây:
+ Người phạm tội ít nghiêm trọng, 

phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật hình 
sự quy định;

+ Người phạm tội rất nghiêm trọng 
xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi 
trường, trật tự công cộng, an toàn công 
cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật 
này quy định.

- Hình phạt tiền được áp dụng là hình 
phạt bổ sung đối với người phạm tội về 
tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm 
khác do Bộ luật hình sự quy định.

- Mức tiền phạt được quyết định căn 
cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm 
của tội phạm, đồng thời có xét đến tình 
hình tài sản của người phạm tội, sự biến 
động của giá cả, nhưng không được thấp 
hơn 1.000.000 đồng.

- Hình phạt tiền đối với pháp nhân 
thương mại phạm tội được quy định 
thành một điều khoản riêng của Bộ luật 

hình sự.
3. CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ
- Cải tạo không giam giữ được áp 

dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với 
người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội 
nghiêm trọng do Bộ luật hình sự quy định 
mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có 
nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần 
thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã 
hội.

Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, 
tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam 
được trừ vào thời gian chấp hành hình 
phạt cải tạo không giam giữ, cứ 01 ngày 
tạm giữ, tạm giam bằng 03 ngày cải tạo 
không giam giữ.

- Tòa án giao người bị phạt cải tạo 
không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi 
người đó làm việc, học tập hoặc Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để 
giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết 

án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, 
tổ chức hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã 
trong việc giám sát, giáo dục người đó.

- Trong thời gian chấp hành án, người 
bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ 
theo các quy định về cải tạo không giam 
giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 
05% đến 20% để sung quỹ nhà nước. 
Việc khấu trừ thu nhập được thực hiện 
hàng tháng. Trong trường hợp đặc biệt, 
Tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu 
nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản 
án.

Không khấu trừ thu nhập đối với người 
chấp hành án là người đang thực hiện 
nghĩa vụ quân sự.

- Trường hợp người bị phạt cải tạo 
không giam giữ không có việc làm hoặc 
bị mất việc làm trong thời gian chấp hành 
hình phạt này thì phải thực hiện một số 
công việc lao động phục vụ cộng đồng 
trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Thời gian lao động phục vụ cộng 
đồng không quá 04 giờ trong một ngày 
và không quá 05 ngày trong 01 tuần.

Không áp dụng biện pháp lao động 
phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai 
hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, 
người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, 
người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật 
đặc biệt nặng.

Người bị kết án cải tạo không giam 
giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy ï



định tại Luật thi hành án hình sự.
4. TRỤC XUẤT
Trục xuất là buộc người nước ngoài bị 

kết án phải rời khỏi lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trục xuất được Tòa án áp dụng là 
hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung 
trong từng trường hợp cụ thể.

5. TÙ CÓ THỜI HẠN
- Tù có thời hạn là buộc người bị kết 

án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở 
giam giữ trong một thời hạn nhất định.

Tù có thời hạn đối với người phạm 
một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và 
mức tối đa là 20 năm.

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ 
vào thời hạn chấp hành hình phạt tù, cứ 
01 ngày tạm giữ, tạm giam bằng 01 ngày 
tù.

- Không áp dụng hình phạt tù có thời 
hạn đối với người lần đầu phạm tội ít 
nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ 
ràng.

6. TÙ CHUNG THÂN
Tù chung thân là hình phạt tù không 

thời hạn được áp dụng đối với người 
phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng 
chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Không áp dụng hình phạt tù chung 
thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

7. TỬ HÌNH
- Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ 

áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt 
nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các 
tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm 
phạm tính mạng con người, các tội phạm 
về ma túy, tham nhũng và một số tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ 
luật hình sự quy định.

- Không áp dụng hình phạt tử hình 
đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, 
phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con 
dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi 
trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

- Không thi hành án tử hình đối với 
người bị kết án nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau đây:

+ Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang 
nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

+ Người đủ 75 tuổi trở lên;
+ Người bị kết án tử hình về tội tham 

ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị 
kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba 
phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và 
hợp tác tích cực với cơ quan chức năng 
trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội 
phạm hoặc lập công lớn.

- Trong trường hợp không thi hành án 
tử hinh nêu trên hoặc trường hợp người 
bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình 
phạt tử hình được chuyển thành tù chung 
thân
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